TÓM TẮT


LÊ HOÀNG LÂM, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8/2009


“Nghiên cứu mức độ gây hại của ruồi đục quả trên cây khổ qua (Momordica charantia Linn.) và biện pháp phòng trừ tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm 2009”.

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN THỊ CHẮT – Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật – Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.


Đề tài được thực hiện từ tháng 2 đến cuối tháng 6 năm 2009 nhằm điều tra hiện trạng canh tác khổ qua của nông dân, thành phần ruồi và mức độ gây hại của chúng trên cây khổ qua tại huyện Tân Uyên, tình Bình Dương, đồng thời khảo sát hiệu lực phòng trừ ruồi đục quả bằng phương pháp phun bã protein thủy phân.

Kết quả điều tra cho thấy phần đông các hộ nông dân ở huyện Tân Uyên đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác (100% lên líp, 82% phủ bạt, 84% giăng lưới làm giàn, 100% bón lót phân chuồng, 84% dùng phân bón là. Tuy nhiên, các hộ còn dùng thuốc trừ sâu cao hơn nồng độ khuyến cáo (78%).
Ghi nhận được có 4 loài ruồi đục trái hiện diện trên ruộng khổ qua là: Bactrocera dorsalis Hend., Bactrocera correcta Bezzi., Bactrocera cucurbitae Coq., Bactrocera tau Walker. Trong đó cả 4 loài đều vào bẫy Vizubon-D, riêng loài Bactrocera cucurbitae Coq. vừa vào bẫy vừa có trong trái bị hại.

Qua điều tra mức độ gây hại của ruồi đục trái, cho thấy tỷ lệ trái bị hại cao trong giai đoạn trước thu hoạch và đầu vụ thu hoạch (35 NSG – 45 NSG) trung bình khoảng 7,79% đến 14,14%; giảm thấp vào giữa vụ (49 NSG – 77 NSG) trung bình khoảng 2,42% – 4,83% và có xu hướng tăng lên vào cuối vụ (81 NSG – 85 NSG) trung bình 6,7% - 6,84%.


Kết quả thí nghiệm khảo sát hiệu lực phòng trừ ruồi đục trái cho thấy: nghiệm thức phun Hopsan 75ND (theo nông dân) cho thấy tỷ lệ trái bị hại sau xử lý từ 5,2% - 8,72%; nghiệm thức phun bã mắm tôm, tỷ lệ trái bị hại sau xử lý 7,83% - 16,94%; nghiệm thức đối chứng (không phun thuốc) có tỷ lệ trái bị hại cao nhất 12,1% - 26,96%. 
